	Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Quản Lý Đào Tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    DANH SÁCH ĐIỂM QUÁ TRÌNH

	                Học Kỳ 1 - Năm Học 24-25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Môn học/Nhóm
	Bóng đá 1 - 02
	
	
	
	
	
	
	Số tín chỉ: 02
	

	CBGD 
	Lương Anh Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	STT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	BP. 1(x1)
	BP. 2(x1)
	BP. 3(x2)
	BP. 4
	ĐQT
	Ghi chú

	1
	2123110216
	Phạm Hà
	An
	13/09/2005
	CCQ2311G
	8
	7
	7.5
	 
	7.5
	

	2
	2123300065
	Lương Hồng
	Ân
	23/02/2005
	CCQ2330B
	10
	8
	8.5
	 
	8.8
	

	3
	2122190007
	Trương Ngọc Thủy
	Ân
	15/04/2004
	CCQ2219A
	9
	8
	7.5
	 
	8
	

	4
	2123190085
	Đặng Thái
	Anh
	19/07/2004
	CCQ2319C
	0
	0
	0
	 
	0
	

	5
	2121120562
	Diệc Tuấn
	Anh
	21/06/2003
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	2123240130
	Đặng Lê Quốc
	Bảo
	22/08/2005
	CCQ2324E
	0
	7
	7
	 
	5.3
	

	7
	2123110249
	Hoàng Đình
	Bảo
	14/04/2005
	CCQ2311G
	2
	7.5
	8
	 
	6.4
	

	8
	2123110259
	Tô Thị Mai
	Chi
	16/11/2005
	CCQ2311H
	7
	9
	7.5
	 
	7.8
	

	9
	2122040007
	Võ Trường
	Chiến
	19/11/2004
	CCQ2204A
	8
	7
	8
	 
	7.8
	

	10
	2122190005
	Nguyễn Thị Kim
	Đài
	20/01/2004
	CCQ2219A
	9
	8.5
	8
	 
	8.4
	

	11
	2122170110
	Nguyễn Võ Quang
	Đăng
	03/10/2003
	CCQ2217C
	0
	0
	0
	 
	0
	

	12
	2123220005
	Nguyễn Đình
	Đạt
	19/05/2005
	CCQ2322A
	7
	8.5
	6.5
	 
	7.1
	

	13
	2122200076
	Nguyễn Lâm Khả
	Di
	09/07/2004
	CCQ2220C
	8
	8
	7
	 
	7.5
	

	14
	2122200092
	Trần Võ Xuân
	Diệu
	25/04/2004
	CCQ2220C
	7
	9
	7
	 
	7.5
	

	15
	2123110252
	Văn Thị Ngọc
	Hằng
	18/03/2005
	CCQ2311H
	7
	5.5
	7
	 
	6.6
	

	16
	2123170112
	Bùi Vĩ
	Hào
	09/01/2005
	CCQ2331B
	0
	7
	7.5
	 
	5.5
	

	17
	2123190066
	Trương Ngọc
	Hậu
	04/01/2005
	CCQ2319B
	5
	7.5
	7.5
	 
	6.9
	

	18
	2123310022
	Bùi Thị Minh
	Hiền
	01/01/2004
	CCQ2331A
	2
	7
	8
	 
	6.3
	

	19
	2123300050
	Lý Minh
	Hiếu
	04/09/2005
	CCQ2330B
	0
	7.5
	8
	 
	5.9
	

	20
	2123220048
	Phan Hữu
	Hoàng
	12/05/2005
	CCQ2322B
	5
	7
	8
	 
	7
	

	21
	2123220002
	Trần Thị
	Hương
	10/06/2004
	CCQ2322A
	7
	7
	7
	 
	7
	

	22
	2121200005
	Phạm Hoàng
	Huy
	15/09/2003
	CCQ2120A
	10
	7.5
	7.5
	 
	8.1
	

	23
	2122110143
	Võ Văn
	Huy
	03/02/2004
	CCQ2211D
	8
	7.5
	8
	 
	7.9
	

	24
	2123030152
	Nguyễn Minh
	Khiêm
	18/05/2005
	CCQ2303E
	7
	9
	7.5
	 
	7.8
	

	25
	2123220011
	Dương Tuấn
	Kiệt
	01/10/2005
	CCQ2322A
	8
	8
	6.5
	 
	7.3
	

	26
	2123030174
	Lê Tuấn
	Kiệt
	19/01/2005
	CCQ2303E
	7
	9
	7.5
	 
	7.8
	

	27
	2122030167
	Trương Anh
	Kiệt
	15/09/2004
	CCQ2203E
	2
	6.5
	8
	 
	6.1
	

	28
	2123110235
	Trần Thị Bích
	Liên
	31/05/2003
	CCQ2311G
	0
	7
	8
	 
	5.8
	

	29
	2123210116
	La Thị Trúc
	Linh
	04/02/2005
	CCQ2321D
	8
	9
	7
	 
	7.8
	

	30
	2123110476
	Trịnh Phương
	Linh
	25/04/2005
	CCQ2311H
	9
	8.5
	7.5
	 
	8.1
	

	31
	2123190021
	Lê Thị Trà
	My
	26/01/2005
	CCQ2319A
	9
	8
	8
	 
	8.3
	

	32
	2123190116
	Trần Trà
	My
	26/12/2003
	CCQ2319A
	10
	7.5
	7.5
	 
	8.1
	

	33
	2123210119
	Châu Thị Ly
	Na
	02/08/2005
	CCQ2321D
	8
	9
	6.5
	 
	7.5
	

	34
	2123300031
	Hoàng Thị Khánh
	Ngân
	12/10/2005
	CCQ2330A
	8
	8
	6
	 
	7
	

	35
	2123190113
	Huỳnh Lâm Thanh
	Ngân
	27/06/2005
	CCQ2319A
	8
	8.5
	7
	 
	7.6
	

	36
	2123190120
	Huỳnh Nguyễn Thảo
	Ngân
	20/10/2004
	CCQ2319B
	9
	7.5
	7
	 
	7.6
	

	37
	2122120120
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Ngân
	24/12/2003
	CCQ2319B
	7
	7.5
	7.5
	 
	7.4
	

	38
	2123190036
	Phạm Thị Tuyết
	Ngân
	25/08/2005
	CCQ2212D
	5
	6.5
	7
	 
	6.4
	

	39
	2123190119
	Bùi Thị Hồng
	Nhuận
	29/12/2003
	CCQ2319B
	7
	10
	8
	 
	8.3
	

	40
	2123110256
	Lê Đức
	Phúc
	07/06/2005
	CCQ2319A
	8
	7
	7.5
	 
	7.5
	

	41
	2123110223
	Nguyễn Huỳnh
	Phúc
	12/10/2004
	CCQ2311H
	8
	9.5
	9
	 
	8.9
	

	42
	2122030184
	Huỳnh Văn Nguyễn
	Sách
	02/05/2004
	CCQ2311G
	10
	7.5
	8
	 
	8.4
	

	43
	2123300038
	Muhamad
	Saleh
	01/09/2004
	CCQ2203F
	7
	7
	8
	 
	7.5
	

	44
	2123110219
	Tạ Văn Hoài
	Sung
	01/04/2005
	CCQ2330B
	4
	7
	7.5
	 
	6.5
	

	45
	2123030033
	Phan Nguyễn Quan
	Tâm
	29/12/2004
	CCQ2311G
	10
	7.5
	8
	 
	8.4
	

	46
	2122190010
	Trần Thị Hồng
	Thắm
	03/12/2004
	CCQ2303A
	3
	7
	8
	 
	6.5
	

	47
	2123110245
	Phạm Minh
	Thân
	17/01/2005
	CCQ2219A
	9
	8
	8.5
	 
	8.5
	

	48
	2123220009
	Mai Hữu
	Thành
	11/04/2005
	CCQ2311G
	9
	8.5
	8
	 
	8.4
	

	49
	2121110276
	Hoàng Văn
	Thế
	28/06/2003
	CCQ2322A
	8
	8.5
	8
	 
	8.1
	

	50
	2123220034
	Nguyễn Ngọc
	Thịnh
	10/01/2001
	CCQ2111H
	0
	5.5
	6.5
	 
	4.6
	

	51
	2123190109
	Huỳnh Ngọc Anh
	Thư
	08/08/2005
	CCQ2322A
	7
	7
	8
	 
	7.5
	

	52
	2123190115
	Nguyễn Lê Minh
	Thư
	24/05/2005
	CCQ2319A
	10
	7
	7.5
	 
	8
	

	53
	2123190102
	Nguyễn Hoài
	Thương
	23/05/2005
	CCQ2319B
	8
	6.5
	6.5
	 
	6.9
	

	54
	2122200134
	Lê Thị Thu
	Thường
	28/04/2004
	CCQ2319B
	8
	8
	7
	 
	7.5
	

	55
	2123040072
	Đỗ Anh
	Thưởng
	24/09/2005
	CCQ2220D
	9
	8
	7
	 
	7.8
	

	56
	2123190111
	Nguyễn Thanh
	Thủy
	06/11/2005
	CCQ2304A
	5
	7
	8
	 
	7
	

	57
	2123210069
	Vi Thị Thu
	Thủy
	28/11/2005
	CCQ2319B
	6
	7
	7
	 
	6.8
	

	58
	2123110228
	Phạm Thị Cẩm
	Tiên
	03/03/2005
	CCQ2321B
	7
	7.5
	7.5
	 
	7.4
	

	59
	2123110222
	Huỳnh Phúc
	Tiến
	01/04/2005
	CCQ2311G
	9
	8.5
	7.5
	 
	8.1
	

	60
	2122180035
	Phạm Đình
	Tiến
	30/03/2004
	CCQ2311G
	8
	9.5
	7
	 
	7.9
	

	61
	2123220010
	Triệu Văn
	Trãi
	11/02/2005
	CCQ2218B
	5
	7
	8
	 
	7
	

	62
	2123210127
	Nguyễn Diệu
	Trân
	04/03/2005
	CCQ2322A
	8
	8
	8
	 
	8
	

	63
	2123210062
	Đoàn Thị Thu
	Trang
	01/11/2005
	CCQ2321D
	5
	7
	8
	 
	7
	

	64
	2123210060
	Trần Thị Huyền
	Trang
	24/06/2005
	CCQ2321B
	8
	6
	6.5
	 
	6.8
	

	65
	2123210071
	Ngô Thùy
	Trinh
	26/12/2005
	CCQ2321B
	8
	6.5
	6.5
	 
	6.9
	

	66
	2123210128
	Huỳnh Thị Thanh
	Trúc
	13/04/2005
	CCQ2321B
	9
	7
	6
	 
	7
	

	67
	2122070019
	Trương Thị Ngọc
	Trúc
	15/02/2003
	CCQ2321D
	5
	7
	8
	 
	7
	

	68
	2123110227
	Nguyễn Đức
	Trung
	26/11/2005
	CCQ2311G
	8
	9
	7.5
	 
	8
	

	69
	2122180055
	Nguyễn Tấn
	Trung
	16/07/2004
	CCQ2218B
	7
	7
	8
	 
	7.5
	

	70
	2123220063
	Hứa Anh
	Tuấn
	10/04/2005
	CCQ2322C
	10
	6
	6
	 
	7
	

	71
	2123210066
	Nguyễn Thị Bích
	Tuyền
	26/10/2005
	CCQ2321B
	10
	6.5
	7
	 
	7.6
	

	72
	2123030184
	Đổng Duy
	Tuyển
	07/01/2004
	CCQ2303F
	5
	8.5
	8.5
	 
	7.6
	

	73
	2123310032
	Nhữ Thị Thu
	Uyên
	22/08/2002
	CCQ2331A
	5
	7
	7.5
	 
	6.8
	

	74
	2123190048
	Đoàn Thị Thu
	Vân
	06/06/2005
	CCQ2319B
	8
	8.5
	6.5
	 
	7.4
	

	75
	2123220081
	Đặng Quốc
	Việt
	10/09/2005
	CCQ2322A
	5
	6
	7.5
	 
	6.5
	

	76
	2123310026
	Lê Ngọc
	Xuân
	23/09/2005
	CCQ2331A
	2
	6
	6
	 
	5
	

	77
	2123190044
	Huỳnh Thị Kim
	Yến
	05/01/2005
	CCQ2319B
	10
	7
	7
	 
	7.8
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	Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Quản Lý Đào Tạo
	
	
	
	
	
	
	

	                                                   DANH SÁCH ĐIỂM THI
	
	

	                                                                     Học Kỳ 1 - Năm Học 24-25
	
	

	Môn học
	
	Bóng đá 1
	
	
	
	
	
	Nhóm:
	02

	CBGD 
	
	Lương Anh Kiệt
	
	
	
	
	
	
	



	Mã MH
	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	ĐQT (40%)
	Thi (60%)
	ĐTK
	Ghi chú

	234006
	1
	2123110216
	Phạm Hà
	An
	13/09/2005
	CCQ2311G
	7.5
	7.0
	7.2
	

	234006
	2
	2123300065
	Lương Hồng
	Ân
	23/02/2005
	CCQ2330B
	8.8
	4.0
	5.9
	

	234006
	3
	2122190007
	Trương Ngọc Thủy
	Ân
	15/04/2004
	CCQ2219A
	8.0
	5.0
	6.2
	

	234006
	4
	2123190085
	Đặng Thái
	Anh
	19/07/2004
	CCQ2319C
	0.0
	0.0
	0.0
	

	234006
	5
	2123240130
	Đặng Lê Quốc
	Bảo
	22/08/2005
	CCQ2324E
	5.3
	6.0
	5.7
	

	234006
	6
	2123110249
	Hoàng Đình
	Bảo
	14/04/2005
	CCQ2311G
	6.4
	6.9
	6.7
	

	234006
	7
	2123110259
	Tô Thị Mai
	Chi
	16/11/2005
	CCQ2311H
	7.8
	4.0
	5.5
	

	234006
	8
	2122040007
	Võ Trường
	Chiến
	19/11/2004
	CCQ2204A
	7.8
	10.0
	9.1
	

	234006
	9
	2122190005
	Nguyễn Thị Kim
	Đài
	20/01/2004
	CCQ2219A
	8.4
	3.0
	5.2
	

	234006
	10
	2122170110
	Nguyễn Võ Quang
	Đăng
	03/10/2003
	CCQ2217C
	0.0
	0.0
	0.0
	

	234006
	11
	2123220005
	Nguyễn Đình
	Đạt
	19/05/2005
	CCQ2322A
	7.1
	4.0
	5.2
	

	234006
	12
	2122200076
	Nguyễn Lâm Khả
	Di
	09/07/2004
	CCQ2220C
	7.5
	4.0
	5.4
	

	234006
	13
	2122200092
	Trần Võ Xuân
	Diệu
	25/04/2004
	CCQ2220C
	7.5
	4.0
	5.4
	

	234006
	14
	2123110252
	Văn Thị Ngọc
	Hằng
	18/03/2005
	CCQ2311H
	6.6
	4.0
	5.0
	

	234006
	15
	2123170112
	Bùi Vĩ
	Hào
	09/01/2005
	CCQ2331B
	5.5
	4.0
	4.6
	

	234006
	16
	2123190066
	Trương Ngọc
	Hậu
	04/01/2005
	CCQ2319B
	6.9
	6.0
	6.4
	

	234006
	17
	2123310022
	Bùi Thị Minh
	Hiền
	01/01/2004
	CCQ2331A
	6.3
	5.0
	5.5
	

	234006
	18
	2123300050
	Lý Minh
	Hiếu
	04/09/2005
	CCQ2330B
	5.9
	3.0
	4.2
	

	234006
	19
	2123220048
	Phan Hữu
	Hoàng
	12/05/2005
	CCQ2322B
	7.0
	5.0
	5.8
	

	234006
	20
	2123220002
	Trần Thị
	Hương
	10/06/2004
	CCQ2322A
	7.0
	5.0
	5.8
	

	234006
	21
	2121200005
	Phạm Hoàng
	Huy
	15/09/2003
	CCQ2120A
	8.1
	4.0
	5.6
	

	234006
	22
	2122110143
	Võ Văn
	Huy
	03/02/2004
	CCQ2211D
	7.9
	5.0
	6.2
	

	234006
	23
	2123030152
	Nguyễn Minh
	Khiêm
	18/05/2005
	CCQ2303E
	7.8
	9.0
	8.5
	

	234006
	24
	2123220011
	Dương Tuấn
	Kiệt
	01/10/2005
	CCQ2322A
	7.3
	4.0
	5.3
	

	234006
	25
	2123030174
	Lê Tuấn
	Kiệt
	19/01/2005
	CCQ2303E
	7.8
	6.0
	6.7
	

	234006
	26
	2122030167
	Trương Anh
	Kiệt
	15/09/2004
	CCQ2203E
	6.1
	3.0
	4.2
	

	234006
	27
	2123110235
	Trần Thị Bích
	Liên
	31/05/2003
	CCQ2311G
	5.8
	5.0
	5.3
	

	234006
	28
	2123210116
	La Thị Trúc
	Linh
	04/02/2005
	CCQ2321D
	7.8
	4.0
	5.5
	

	234006
	29
	2123110476
	Trịnh Phương
	Linh
	25/04/2005
	CCQ2311H
	8.1
	3.0
	5.0
	

	234006
	30
	2123190021
	Lê Thị Trà
	My
	26/01/2005
	CCQ2319A
	8.3
	4.0
	5.7
	

	234006
	31
	2123190116
	Trần Trà
	My
	26/12/2003
	CCQ2319A
	8.1
	7.0
	7.4
	

	234006
	32
	2123210119
	Châu Thị Ly
	Na
	02/08/2005
	CCQ2321D
	7.5
	7.0
	7.2
	

	234006
	33
	2123300031
	Hoàng Thị Khánh
	Ngân
	12/10/2005
	CCQ2330A
	7.0
	4.0
	5.2
	

	234006
	34
	2123190113
	Huỳnh Lâm Thanh
	Ngân
	27/06/2005
	CCQ2319A
	7.6
	8.0
	7.8
	

	234006
	35
	2123190120
	Huỳnh Nguyễn Thảo
	Ngân
	20/10/2004
	CCQ2319B
	7.6
	10.0
	9.0
	

	234006
	36
	2123190057
	Nguyễn Thị Bích
	Ngân
	02/01/2005
	CCQ2319B
	7.4
	4.0
	5.4
	

	234006
	37
	2122120120
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Ngân
	24/12/2003
	CCQ2212D
	6.4
	5.0
	5.6
	

	234006
	38
	2123190036
	Phạm Thị Tuyết
	Ngân
	25/08/2005
	CCQ2319B
	8.3
	4.0
	5.7
	

	234006
	39
	2123190119
	Bùi Thị Hồng
	Nhuận
	29/12/2003
	CCQ2319A
	7.5
	8.0
	7.8
	

	234006
	40
	2123110256
	Lê Đức
	Phúc
	07/06/2005
	CCQ2311H
	8.9
	5.0
	6.6
	

	234006
	41
	2123110223
	Nguyễn Huỳnh
	Phúc
	12/10/2004
	CCQ2311G
	8.4
	10.0
	9.4
	

	234006
	42
	2122030184
	Huỳnh Văn Nguyễn
	Sách
	02/05/2004
	CCQ2203F
	7.5
	7.0
	7.2
	

	234006
	43
	2123300038
	Muhamad
	Saleh
	01/09/2004
	CCQ2330B
	6.5
	8.0
	7.4
	

	234006
	44
	2123110219
	Tạ Văn Hoài
	Sung
	01/04/2005
	CCQ2311G
	8.4
	7.0
	7.6
	

	234006
	45
	2123030033
	Phan Nguyễn Quan
	Tâm
	29/12/2004
	CCQ2303A
	6.5
	10.0
	8.6
	

	234006
	46
	2122190010
	Trần Thị Hồng
	Thắm
	03/12/2004
	CCQ2219A
	8.5
	6.0
	7.0
	

	234006
	47
	2123110245
	Phạm Minh
	Thân
	17/01/2005
	CCQ2311G
	8.4
	8.0
	8.2
	

	234006
	48
	2123220009
	Mai Hữu
	Thành
	11/04/2005
	CCQ2322A
	8.1
	6.0
	6.8
	

	234006
	49
	2121110276
	Hoàng Văn
	Thế
	28/06/2003
	CCQ2111H
	4.6
	4.0
	4.2
	

	234006
	50
	2123220034
	Nguyễn Ngọc
	Thịnh
	10/01/2001
	CCQ2322A
	7.5
	4.0
	5.4
	

	234006
	51
	2123190109
	Huỳnh Ngọc Anh
	Thư
	08/08/2005
	CCQ2319A
	8.0
	5.0
	6.2
	

	234006
	52
	2123190115
	Nguyễn Lê Minh
	Thư
	24/05/2005
	CCQ2319B
	6.9
	4.0
	5.2
	

	234006
	53
	2123190102
	Nguyễn Hoài
	Thương
	23/05/2005
	CCQ2319B
	7.5
	5.0
	6.0
	

	234006
	54
	2122200134
	Lê Thị Thu
	Thường
	28/04/2004
	CCQ2220D
	7.8
	4.0
	5.5
	

	234006
	55
	2123040072
	Đỗ Anh
	Thưởng
	24/09/2005
	CCQ2304A
	7.0
	4.0
	5.2
	

	234006
	56
	2123190111
	Nguyễn Thanh
	Thủy
	06/11/2005
	CCQ2319B
	6.8
	4.0
	5.1
	

	234006
	57
	2123210069
	Vi Thị Thu
	Thủy
	28/11/2005
	CCQ2321B
	7.4
	4.0
	5.4
	

	234006
	58
	2123110228
	Phạm Thị Cẩm
	Tiên
	03/03/2005
	CCQ2311G
	8.1
	4.0
	5.6
	

	234006
	59
	2123110222
	Huỳnh Phúc
	Tiến
	01/04/2005
	CCQ2311G
	7.9
	6.0
	6.8
	

	234006
	60
	2122180035
	Phạm Đình
	Tiến
	30/03/2004
	CCQ2218B
	7.0
	6.0
	6.4
	

	234006
	61
	2123220010
	Triệu Văn
	Trãi
	11/02/2005
	CCQ2322A
	8.0
	6.0
	6.8
	

	234006
	62
	2123210127
	Nguyễn Diệu
	Trân
	04/03/2005
	CCQ2321D
	7.0
	8.0
	7.6
	

	234006
	63
	2123210062
	Đoàn Thị Thu
	Trang
	01/11/2005
	CCQ2321B
	6.8
	4.0
	5.1
	

	234006
	64
	2123210060
	Trần Thị Huyền
	Trang
	24/06/2005
	CCQ2321B
	6.9
	4.0
	5.2
	

	234006
	65
	2123210071
	Ngô Thùy
	Trinh
	26/12/2005
	CCQ2321B
	7.0
	4.0
	5.2
	

	234006
	66
	2123210128
	Huỳnh Thị Thanh
	Trúc
	13/04/2005
	CCQ2321D
	7.0
	9.0
	8.2
	

	234006
	67
	2123110227
	Nguyễn Đức
	Trung
	26/11/2005
	CCQ2311G
	8.0
	5.0
	6.2
	

	234006
	68
	2122180055
	Nguyễn Tấn
	Trung
	16/07/2004
	CCQ2218B
	7.5
	10.0
	9.0
	

	234006
	69
	2123220063
	Hứa Anh
	Tuấn
	10/04/2005
	CCQ2322C
	7.0
	5.0
	5.8
	

	234006
	70
	2123210066
	Nguyễn Thị Bích
	Tuyền
	26/10/2005
	CCQ2321B
	7.6
	4.0
	5.4
	

	234006
	71
	2123030184
	Đổng Duy
	Tuyển
	07/01/2004
	CCQ2303F
	7.6
	9.0
	8.4
	

	234006
	72
	2123310032
	Nhữ Thị Thu
	Uyên
	22/08/2002
	CCQ2331A
	6.8
	5.0
	5.7
	

	234006
	73
	2123190048
	Đoàn Thị Thu
	Vân
	06/06/2005
	CCQ2319B
	7.4
	4.0
	5.4
	

	234006
	74
	2123220081
	Đặng Quốc
	Việt
	10/09/2005
	CCQ2322A
	6.5
	4.0
	5.0
	

	234006
	75
	2123310026
	Lê Ngọc
	Xuân
	23/09/2005
	CCQ2331A
	5.0
	5.0
	5.0
	

	234006
	76
	2123190044
	Huỳnh Thị Kim
	Yến
	05/01/2005
	CCQ2319B
	7.8
	4.0
	5.5
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